TUẦN  13:           
TIẾNG VIỆT
BÀI 24: NẶN ĐỒ CHƠI (Tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt: 
 - Đọc đúng, to, rõ ràng bài thơ, biết cách ngắt nghỉ, nhấn giọng phù hợp. 
II. Đồ dùng dạy học:
- Ti vi; tranh ảnh

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	* Hoạt động 1: Khởi động

- Lớp phó văn nghệ  cho lớp hát bài tự chọn.

- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

- GV hỏi:

+ Em còn biết những trò chơi nào khác?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

* Hoạt động 2: Khám phá (Thẻ 14: Suy nghĩ trao đổi).

1. Đọc văn bản

- GV đọc mẫu 1 lần: 

- HDHS cách ngắt, nghỉ mỗi dòng thơ và nghỉ hơi giữa mỗi câu thơ.

- Đọc nối tiếp dòng thơ kết hợp đọc từ khó.

- Bài thơ có mấy khổ thơ ?
 +)Luyện đọc từng khổ thơ lần 1 -  kết hợp đọc từ khó.

+)Luyện đọc từng khổ thơ lần 2 - kết hợp giải nghĩa: Cối giã trầu, thích trí
- Đặt câu với  từ: Cối giã trầu, thích trí
+ Đọc trong nhóm

- Thi đọc trước lớp.

- Đọc toàn bài

*Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.

- Khuyến khích HS đọc lại bài đã học cho người thân nghe.
	- Lớp hát và vận động theo nhạc.

- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ.

- HS ghi vở.

- Cả lớp đọc thầm.

- Cá nhân đọc nối tiếp.

- Bài chia làm 5 khổ thơ.

- 5 hs đọc từng khổ lần 1

- 5 hs đọc từng khổ lần 2
Từ ngừ: 
+Giã trầu: đồ để giã trầu, thường làm bằng đồng.
+ Thích chí: tỏ ra bằng lòng, vui thích vì đúng ý muốn.
Ví dụ: Chiếc cối giã trầu bằng đồng sáng loáng.
- HS luyện đọc theo nhóm 4.

- Thi đọc giữa các nhóm 

- 1 hs đọc toàn bài.




Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có) ………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………
_____________________________________________________________

TIẾNG VIỆT

BÀI 24: NẶN ĐỒ CHƠI (Tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt: 
- Trả lời được các câu hỏi của bài.

- Hiểu nội dung bài thơ ( về một trò chơi quen thuộc của trẻ thơ- Nặn đồ chơi)
II. Đồ dùng dạy học:
- Ti vi; tranh ảnh

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	* Hoạt động 1: Khởi động

- Lớp phó văn nghệ  cho lớp hát bài tự chọn.

- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

- GV hỏi:

+ Em còn biết những trò chơi nào khác?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

* Hoạt động 2: Khám phá (Thẻ 14: Suy nghĩ trao đổi).

2. Trả lời câu hỏi (Thẻ 14: Suy nghĩ trao đổi).

- Đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/105.
Câu 1: Kể tên những đồ chơi bé đã nặn.

Câu 2: Bé nặn đồ chơi để tặng cho những ai?

Câu 3: Việc bé nặn đồ chơi tặng mọi người thể hiện điều gì?

Câu 4: Em thích nặn đồ chơi gì? Để tặng cho ai?

- Nhận xét, tuyên dương HS.

3. Luyện đọc lại
- GV đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý ngắt nghỉ hơi câu thơ cho phù hợp.

- Gọi HS đọc toàn bài.

* Hoạt động 3: Thực hành ( Thẻ 7: Đọc thành tiếng, Thẻ 14: Suy nghĩ- trao đổi nhóm  đôi chia sẻ. Thẻ 27: Nói ra suy nghĩ của mình.)
1. Tìm từ ngữ cho biết chú mèo rất vui vì được bé tặng quà.

- Đọc yêu cầu SGK.

2. Tìm thêm từ ngữ chỉ cảm xúc vui mừng.

- Đọc yêu cầu sgk/ tr.53.
- HDHS trao đổi nhóm để tìm thêm từ ngữ chỉ cảm xúc vui mừng khác.

- GV ghi các từ đúng mà các nhóm tìm được lên bảng. 

* Củng cố, dặn dò

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.

- Khuyến khích HS đọc lại bài đã học cho người thân nghe.
	- Lớp hát và vận động theo nhạc.

- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ.

- HS ghi vở.

- HS thực hiện theo nhóm đôi.

- HS lần lượt chia sẻ ý kiến.

C1: Những đồ chơi bé đã nặn là: quả na, quả thị, con chuột, cối giã trầu, thằng chuột.

C2: Bé nặn đồ chơi tặng mẹ, tặng ba, tặng bà, tặng chú mèo.

C3: Thể hiện tình cảm yêu thương, quan tâm những người thân trong gia đình của bé.

C4: HS tự liên hệ.

- HS lắng nghe, đọc thầm.

- 1HS đọc toàn bài.

- 2 hs đọc yêu cầu

- HS thảo luận N2, chia sẻ trước lớp. (Đáp án: thích chí)

- 2 hs đọc yêu cầu

HS thảo luận N4, chia sẻ trước lớp.

Đáp án: vui mừng, mừng rỡ, hớn hở, phấn khởi,…




*Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có): ……………………………………………………………………
TIẾNG VIỆT
BÀI 24: NẶN ĐỒ CHƠI (Tiết 3)

I. Yêu cầu cần đạt: 
- Nghe - viết đúng chính tả trong bài thơ ( 3 khổ thơ đầu) ; trình bày đúng khổ thơ, biết viết hoa chữ cái đầu tên bài thơ và đầu các dòng thơ.

- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt, trong đó có phân biệt da/gia; s/x; hoặc ươn/ ương.
II. Đồ dùng dạy học
- Tivi để chiếu hình ảnh của bài học, Phiếu bài tập 3.

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	* Hoạt động 1: Khởi động

- Lớp phó văn nghệ  cho lớp hát bài tự chọn.

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

* Hoạt động 2: Khám phá

1. Nghe viết: Nặn đồ chơi (3 khổ thơ đầu)

- GV đọc đoạn chính tả cần nghe viết.

- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.

+ Đoạn thơ có những chữ nào viết hoa?

+ Đoạn thơ có chữ nào dễ viết sai?

- HDHS thực hành viết từ dễ viết sai vào bảng con. (tròn xoe, giã trầu, thích chí, vẫy đuôi,...)  
- GV đọc cho HS nghe viết.

- YC HS đổi vở soát lỗi chính tả.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

* Hoạt động 3: Luyện tập
* Bài tập chính tả

2. Ghép da hoặc gia để tạo thành từ ngữ đúng. Viết 3 từ vào vở.

- GV chữa bài, nhận xét.

3. b)Chọn ươn hoặc ương thay cho ô vuông.

- GV, hs nhận xét.

* Củng cố, dặn dò

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.

Khuyến khích hs về nhà cùng người thân tìm tiếng có da/gia; s/x; hoặc ươn/ ương.

	- Lớp hát và vận động theo nhạc.

- HS ghi vở.

- Lắng nghe.

- 2HS đọc lại đoạn chính tả.

+ Viết hoa chữ cái đầu câu.

+ vẫy đuôi, tròn xoe, tròn, giã trầu,...

- HS luyện viết bảng con.

- HS nghe viết vào vở ô li.

- HS đổi chép theo cặp.

2 HS đọc y/c.

- HS làm bài nhóm 4, chia sẻ trước lớp
- Cặp da, da dẻ, gia cầm, gia vị, gia đình.

- Hs viết 3 từ vào vở.
2 hs đọc y/c

- HS làm bài vào PBT (CN), chia sẻ trước lớp.
+ Con  đường uốn lượn quanh sườn núi.

+ Hoa hướng dương vươn mình đón ánh mặt trời.

- Chia sẻ trước lớp.


Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có) ………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………
__________________________________
TIẾNG VIỆT

BÀI 24: NẶN ĐỒ CHƠI (Tiết 4) 

I. Yêu cầu cần đạt: 
 - Phát triển vốn từ chỉ đặc điểm của đồ chơi, luyện tập cách dùng dấu phẩy.
II. Đồ dùng dạy học:
- Ti vi ; tranh ảnh

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	* Hoạt động 1: Khởi động

- Lớp phó văn nghệ cho lớp khởi động
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

* Hoạt động 2: Luyện tập (Thẻ 14: Suy nghĩ trao đổi).

1. Giới thiệu về một đồ chơi có trong hình theo mẫu.

+ Quan sát tranh.

+ Mỗi HS chọn một đồ chơi trong tranh.

+ GV HDHS: Với mỗi đồ chơi được chọn, 

- GV chữa bài, nhận xét.

2. Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu.

- Bài YC làm gì?

+ GV HDHS chú ý công dụng của dấu phẩy trong câu mẫu. 

a) Dấu phẩy dùng ngăn cách các từ có cùng chức năng chỉ sự vật ô tô, máy bay)
b) Từ ông sao, diều giấy là hai từ ngữ chỉ sự vật.
c) Từ đá bóng, đá cầu, nhảy dây là từ ngữ chỉ hoạt động.

* Dấu phẩy dùng để ngăn cách các từ, cụm từ có cùng chức năng…
· 3. Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu in nghiêng.

- GV và HS thống nhất câu trả lời.

* Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
- Khuyến khích hs về nhà cùng người thân tìm 3 từ chỉ đặc điểm của đồ chơi.
	- Hs hát kết hợp vận động.

- HS ghi vở.

- 2 HS đọc.

HS quan sát thật kĩ để tìm từ chỉ đặc điểm tương ứng.

- HS làm việc nhóm 4 vào PBT,chia sẻ trước lớp.
Đồ chơi

Đặc điểm

Quả bóng

màu xanh pha trắng

Đèn ông sao

Màu xanh pha đỏ

...

...

- 2 HS nêu.

- HS thực hiện theo nhóm 2, chia sẻ trước lớp.

a. Em thích chơi đồ chơi ô tô, máy bay.

b. Bố dạy em làm đèn ông sao, diều giấy.

c. Các bạn đá bóng, đá cầu, nhảy dây trên sân trường.

- 2hs đọc yêu cầu
Hs làm bài CN vào vở, chia sẻ trước lớp.

- Chi nhận được bao nhiêu là quà: búp bê, hộp đựng bút, đồng hồ báo thức và chiếc nơ hồng



Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có):..……………………………………………

.………………………………………………………………………………………__________________________________
TIẾNG VIỆT
BÀI 24: NẶN ĐỒ CHƠI (Tiết 5)  

I. Yêu cầu cần đạt
- Viết được 3 - 4 câu tả đồ chơi mà em yêu thích. 
- Tích hợp lý tưởng cách mạng (kĩ năng viết đoạn văn tả đồ chơi).
II. Đồ dùng dạy học:
- Ti vi; tranh ảnh

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	* Hoạt động 1: Khởi động

- Lớp phó văn nghệ cho lớp khởi động

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

* Hoạt động 2: Luyện tập ( Thẻ 7: Đọc thành tiếng, Thẻ 14: Suy nghĩ- trao đổi nhóm  đôi chia sẻ. Thẻ 27: Nói ra suy nghĩ của mình.)
1. Kể tên những đồ chơi của em. Em thích đồ chơi nào nhất, vì sao?

+ Nêu lí do vì sao em thích đồ chơi đó?

- HDHS  nói về đồ chơi em thích nhất

GV cùng hs nhận xét.
2. Viết 3 – 4 câu tả một đồ chơi của em.

- Đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?
- Tích hợp lý tưởng cách mạng (kĩ năng viết đoạn văn tả đồ chơi).
- YC HS trao đổi nhóm:
Gợi ý:

+ Em muốn tả đồ chơi nào? 

+ Đồ chơi của em do đâu mà có? 

+ Đồ chơi đó có đặc điểm gì nổi bật ( chất liệu, hình dạng, màu sắc, 

+ Nó có màu sắc như thế nào? 

+ Em chơi đồ chơi đó vào lúc nào? Chơi với ai?

+ Em cần bảo quản đồ vật đó như thế nào? 

+ Tình cảm của em đối với đồ chơi đó như thế nào?( yêu thích, yêu mến, giữ gìn…)
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi HS đọc bài làm của mình.

- Nhận xét, chữa cách diễn đạt. 

- Cho HS đọc đoạn văn mẫu.
* Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
Khuyến khích hs về nhà đọc lại đoạn văn cho người thân nghe.
	- Lớp hát và vận động theo nhạc.

- HS ghi vở.

- 2 HS đọc.

- HS thực hiện thảo luận N2, lần lượt kể về những đồ chơi của mình?

+ Kể về đồ chơi mình thích nhất?

- Một số đồ chơi của em: lê-gô, búp bê, gấu bông, bộ đồ nấu ăn,…

-Em thích nhất là bộ đồ nấu ăn vì có nhiều hình thù ngộ nghĩnh.

- 3 hs đọc yêu cầu.

Viết được 3 – 4 câu tả một đồ chơi của em dựa vào gợi ý; 

- Hs thực hành nói theo nhóm 4

Ví dụ:

- Em muốn tả đồ chơi ô tô, (máy xúc, búp bê, lê gô, …)
-…. Đồ chơi của em nhân dịp sinh nhật, anh (chị, bố, mẹ,…) tặng,  đi công tác về mua tặng, …..

-… Đồ chơi đó được làm  từ nhựa dẻo, ( nhựa cứng, nhựa mềm; bông mềm, vải mịn  )…

- Hình chữ nhật, (dài như chiếc đũa thần của bà tiên, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, Tròn tròn, tròn xoe,  hình lục giác, hình khối lập phương, …) 
- Nó có màu xanh da trời, (xanh non, xanh ngọc; đen như than, đen xì, trắng như bông, trắng tinh, trắng như đám mây trên trời, đỏ mận, đỏ tía, …)
- Em chơi đồ chơi đó vào ngày nghỉ,( sau khi học bài xong), chơi với bạn, với người thân……)
- Em cần bảo quản cẩn thận, (giữ gìn, …)
- Em rất yêu thích đồ chơi đó. ( yêu mến,…)
- Hs thực hành viết đoạn văn  vào vở theo gợi ý.

- Hs chia sẻ bài viết của mình trước lớp.
+ HS khác nhận xét và góp ý.
- 3 HS đọc đoạn văn mẫu.




Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):...……………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
__________________________________
Tiết 3: TIẾNG VIỆT
BÀI 24: NẶN ĐỒ CHƠI (Tiết 6)  

I. Yêu cầu cần đạt:
- Tìm đọc bài thơ, bài đồng dao nói về đồ chơi, trò chơi, chia sẻ với bạn tên và cách chơi đồ chơi đó.

- Có niềm vui khi được chơi các trò chơi, đồ chơi phù hợp với lứa tuổi.

II. Đồ dùng dạy học:
- Ti vi ; một số bài thơ hoặc đồng giao về trò chơi, đồ chơi.

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	* HĐ1: Khởi động

- Lớp phó văn nghệ cho lớp khởi động

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

*HĐ2: Thực hành

1. Tìm đọc bài thơ hoặc một bài đồng giao về một đồ chơi, trò chơi.

- Tổ chức cho HS chia sẻ tìm đọc một bài thơ, một bài đồng ca về một đồ chơi, trò chơi. Khi đọc chú ý những thông tin sau:
   a.Tên của bài thơ

   b.Tên của tác giả
GV cùng hs nhận xét
2. Nói với bạn: 

- Tên đồ chơi, trò chơi

- Cách chơi đồ chơi, trò chơi đó.

- Nhận xét việc đọc mở rộng của HS.

* Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
Khuyến khích hs về nhà cùng người thân đọc bài thơ, bài đồng dao nói về đồ chơi, trò chơi…
	- HS hát và vận động theo nhạc.

- HS ghi vở.

- 2 HS đọc yêu cầu.

HS chia sẻ trước lớp: tên bài thơ hoặc một bài đồng giao về một đồ chơi, trò chơi. Tên tác giả

- HS chia sẻ theo nhóm 4.Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.
- HS chia sẻ.
VD: Trò chơi Nu na nu nống

- Cách chơi:

Đây là trò chơi dân gian quen thuộc của trẻ con vùng đồng bằng Bắc Bộ: Những người chơi ngồi xếp hàng bên nhau, duỗi thẳng chân ra, tay cầm tay, vừa nhịp tay vào đùi vừa đọc các câu đồng dao. Mỗi từ trong bài đồng dao được đập nhẹ vào một chân, bắt đầu từ đầu tiên của bài đồng dao là từ “nu” sẽ đập nhẹ vào chân 1, từ “na” sẽ đập vào chân 2 của người đầu, tiếp theo đến chân của người thứ hai thứ ba… theo thứ tự từng người đến cuối cùng rồi quay ngược lại cho đến từ “trống”. Chân của ai gặp từ “trống” thì co chân đó lại, ai co đủ hai chân đầu tiên người đó sẽ về nhất, ai co đủ hai chân kế tiếp sẽ về nhì… người còn lại cuối cùng sẽ là người thua cuộc. Trò chơi lại bắt đầu từ đầu.


Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):...………………………………………………

__________________________________
